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- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 
 

  ẩm p án - C ủ tọ  p iên tò : Ông Đoàn Công Quốc 

Cá  Hội t ẩm n ân dân: Ông Huỳnh Thanh Trà 

                                       Ông Hoàng Minh Trinh  
 

- Thư ký phiên tòa: Bà Tr n Th   inh Ph  ng – Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng tham 

gia phiên tòa: Bà Hà Th  Thu Hiếu - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 02 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 174/2018/TLST- DS ngày 31 tháng 8 

năm 2018 về “Tr n     p   p   n  tín dụn ”  theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

04/2019/QĐXXST-DS ngày 04 tháng 01 năm 2019 và quyết định hoãn phiên tòa số 

07/2019/QĐST-DS ngày 30 tháng 01 năm 2019 giữa các đương sự: 

* N uyên  ơn: Ngân hàng TMCP Đ; Trụ sở: đường P, phường X, quận P, thành 

phố Hồ Chí Minh; Người đại diện theo pháp luật: Ông Võ Minh T – Chức vụ: Chủ tịch 

Hội đồng quản trị; Người đại diện  theo ủy quyền: Ông  ê Văn H – Phó Giám đốc Ngân 

hàng TMCP Đ– Chi nhánh Quảng Nam (  eo văn bản ủy quyền số 1033 QĐ-DAB-PC 

ngày 15/6/2016). Có mặt. 
 

* Bị  ơn: Bà Phùng Th   iên C - sinh năm: 1961; Địa chỉ nơi cư trú cuối cùng: 

đường X, phường T, quận H, thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

* Theo đơn khởi kiện đề ngày 15 tháng 8 năm 2018, bản trình bày ngày 03 tháng 

10 năm 2018 nguyên đơn và người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn - Ngân hàng 

TMCP Đ trình bày: Ngày 14/11/2014 Ngân hàng TMCP Đ – Chi nhánh Quảng Nam có 

cấp cho bà Phùng Thị Liên C thẻ tín dụng Visa DBank theo Giấy đăng ký sử dụng thẻ tín 

dụng Visa DBank được Ngân hàng phê duyệt ngày 14/11/2014 có hạn mức cấp tín dụng 

là 100.000.000đ, Lãi suất 1.5%/tháng, thời hạn vay 36 tháng kể từ ngày cấp, mục đích 

vay tiêu dùng. Sau khi nhận thẻ, bà Phùng Thị Liêu C sử dụng giao dịch nhiều lần với 

tổng số tiền giao dịch là 98.121.569đ.  

Căn cứ điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ tín dụng VISA DBank, các Quyết định 

ban hành khung lãi suất cho vay đối với đối tượng sử dụng thẻ, Quyết định ban hành biểu 



phí áp dụng cho thẻ tín dụng của Tổng giám đốc Ngân hàng, dựa trên số tiền đã giao 

dịch. Ngân hàng xác định bà C nợ các khoản gồm: 
 

- Số tiền vốn vay phải trả là: 95.800.805đ; 

- Tiền lãi trong hạn là: 20.577.760đ; 

- Tiền lãi quá hạn là: 43.182.213đ; 

- Tiền phí chậm thanh toán: 45.383.545đ; 

Tổng số tiền Ngân hàng yêu cầu bà C phải trả là: 204.944.323đ. 
 

Tại phiên tòa, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn đề nghị Tòa án tiếp tục tính 

lãi suất trên số nợ gốc 95.800.805đ theo mức lãi suất nợ quá hạn là 18%/năm x 150% = 

27%/năm tương ứng với thời gian chậm trả từ ngày 15/8/2018 đến ngày xét xử 

20/02/2018 (189 ngày) là 13.579.764đ. Tổng các khoản đề nghị bị đơn phải thanh toán là 

218.524.087đ và lãi suất phát sinh trên số tiền nợ gốc tiếp tục tính từ ngày 21/02/2018 

theo mức lãi suất đã ký kết giữa bà C và Ngân hàng cho đến khi bà C thanh toán xong 

Hợp đồng. 
 

* Quá trình thụ lý, Tòa án gửi thông báo về việc thụ lý vụ án cho bà Phùng Thị 

Liên C  về địa chỉ theo Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng bà đã giao kết với Ngân hàng là 

đường X, phường T, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng tuy nhiên bà Phùng Thị Liên C  

không có mặt tại địa chỉ này. Qua xác minh tại Cơ quan Công an thể hiện bà C đã đi khỏi 

nơi cư trú và hiện không rõ ở đâu. Tòa án cũng niêm yết các văn bản tố tụng tại nơi cư trú 

cuối cùng của bà C và tiến hành thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng - Trung 

tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng trong các ngày 24, 25, 26 tháng 

10/2018; báo Nhân Dân trong ba số liên tiếp vào các ngày 25, 26, 27 tháng 10/2018 và 

thông báo trên cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng nhưng bị đơn 

Phùng Thị Liên C  không có bất k  văn bản phản hồi nào và cũng không có mặt tại các 

phiên h p, hòa giải cũng như tại phiên tòa hôm nay. Do đó bà C không có lời khai trong 

hồ sơ vụ án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng phát biểu 

quan điểm về vụ án như sau: 
 

Về thủ tục tố tụng: Tòa án đã thụ lý vụ án đúng về thẩm quyền, trong vụ án này, do 

bị đơn tự ý thay đổi địa chỉ cư trú, không thông báo cho nguyên đơn biết, hiện không biết 

bị đơn đang ở đâu do đó không tống đạt trực tiếp được các văn bản tố tụng cho bị đơn. 

Tuy nhiên, Tòa án cũng đã niêm yết công khai văn bản tố tụng đồng thời thông báo trên 

phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định tại các Điều 179, 180 Bộ luật tố tụng 

dân sự, việc cấp, tống đạt văn bản tố tụng của Tòa án là hợp lệ, đảm bảo để các bên 

đương sự được thực hiện đầy đủ các quyền của mình. Bị đơn Phùng Thị Liên C  đã được 

thông báo về việc thụ lý vụ án, thông báo các phiên h p tiếp cận công khai chứng cứ, hòa 

giải, thông báo kết quả phiên h p kiểm tra việc tiếp cận công khai chứng cứ và quyết 

định đưa vụ án ra xét xử, quyết định hoãn phiên tòa nhưng không đến tòa án, không có ý 

kiến phản hồi. Do đó căn cứ Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử vẫn tiếp 

tục xét xử vụ án là đúng quy định. 
 

Về nội dung: Giữa nguyên đơn Ngân hàng TMCP Đvà bị đơn Phùng Thị Liên C  

đã giao kết Hợp đồng tín dụng trên cơ sở tự nguyện, phù hợp với quy định của Luật các 



tổ chức tín dụng. Cùng với yêu cầu khởi kiện, nguyên đơn - Ngân hàng TMCP Đđã cung 

cấp đầy đủ chứng cứ chứng minh việc bà Phùng Thị Liên C  còn nợ Ngân hàng số tiền 

tính đến ngày xét xử là 218.524.087đ và hiện nay bị đơn Phùng Thị Liên C  đã đi khỏi 

nơi cư trú, trốn tránh nghĩa vụ trả nợ, vi phạm hợp đồng tín dụng đã giao kết nên đề nghị 

Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn Phùng Thị 

Liên C  phải trả cho nguyên đơn số tiền 218.524.087đ nói trên đồng thời tiếp tục tính lãi 

suất đối với yêu cầu của nguyên đơn theo quy định của pháp luật. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh luận tại 

phiên tòa và những tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng:  

[1.1] Đây là vụ án tranh chấp phát sinh từ việc cấp hạn mức tín dụng thông qua 

hình thức thẻ tín dụng Ngân hàng giữa Ngân hàng TMCP Đvà bà Phùng Thị Liên C , căn 

cứ Giấy đăng ký sử dụng thẻ thể hiện địa chỉ của bị đơn Phùng Thị Liên C  là tại 117 Lê 

Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng nên Tòa án nhân dân 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng thụ lý giải quyết vụ án là đúng về thẩm quyền.  

[1.2] Sau khi thụ lý, Tòa án gửi thông báo thụ lý vụ án về đúng địa chỉ của bị đơn 

tại đường X, phường T, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng nhưng không có người nhận, 

qua xác minh thể hiện bà C không còn thường trú tại địa chỉ nói trên và hiện không rõ 

đang ở đâu. Do đó Tòa án đã thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về việc thụ 

lý vụ án cũng như niêm yết công khai các thông báo mở phiên h p công khai chứng cứ, 

hòa giải, quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử, quyết định đưa vụ án ra xét xử, 

quyết định hoãn phiên tòa nhưng bị đơn Phùng Thị Liên C không có bất k  văn bản phản 

hồi nào và cũng không có mặt tại các phiên h p, hòa giải. Tại phiên tòa hôm nay, bà C 

vắng mặt đến lần thứ hai không có lý do nên căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố 

tụng dân sự, Hội đồng xét xử xử vắng mặt bị đơn. 

[2] Về nội dung: Trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án và tại phiên tòa hôm nay, 

nguyên đơn cũng đã cung cấp đầy đủ các chứng cứ, lời khai thể hiện vào ngày 

14/11/2014 Ngân hàng TMCP Đ– Chi nhánh Quảng Nam có cấp cho bà Phùng Thị Liên 

C  thẻ tín dụng Visa DBank theo Giấy đăng ký sử dụng thẻ tín dụng Visa DBank được 

Ngân hàng phê duyệt ngày 14/11/2014 có hạn mức cấp tín dụng là 100.000.000đ, Lãi 

suất 1.5%/tháng, thời hạn vay 36 tháng kể từ ngày cấp, mục đích vay tiêu dùng. Tại mục 

14 của Giấy đăng ký sử dụng thẻ thể hiện  Gi y  ăn  ký sử dụn  t ẻ tín dụn   is  

DBank và Điều k oản và Điều kiện sử dụn  t ẻ tín dụn   ISA DBank tạo nên một   p 

  n  ràn  buộ  quyền, n  ĩ  vụ” của các bên. Tại các mục 4.2, 4.3 của Điều khoản và 

Điều kiện sử dụng thẻ tín dụng VISA DBank quy định: Lãi su t   o v y  ư   áp dụn  

t eo biểu lãi su t t ẻ tín dụn  DBank quy  ịn  tùy từn  t ời  iểm”; “DBank  ư   quyền 

  i n  và t u p í t eo biểu p í dị   vụ t ẻ tín dụn   ủ  DBank b n  àn  tùy từn  t ời 

 iểm”.  Vào thời điểm phát hành thẻ cho khách hàng Phùng Thị Liên C  thì Tổng Giám 

đốc Ngân hàng TMCP Đ cũng đã ban hành các Quyết định số 963/QĐ-DAB ngày 

05/3/2014 về biểu phí áp dụng cho thẻ tín dụng và Quyết định số 4071/QĐ-DAB ngày 



07/10/2014 về việc ban hành khung lãi suất cho vay đối với các đối tượng không đáp ứng 

tiêu chí theo hướng dẫn HD-TD-23. 

Dựa trên các quy định về lãi suất, phí sử dụng thẻ nói trên, căn cứ vào số tiền thực 

tế giao dịch, Ngân hàng đã chứng minh được quá trình sử dụng thẻ, tính đến trước ngày 

15/8/2018 bà C nợ Ngân hàng các khoản sau: tiền vốn vay phải trả là: 95.800.805đ; tiền 

lãi trong hạn là: 20.577.760đ; Tiền lãi quá hạn là: 43.182.213đ;Tiền phí chậm thanh toán: 

45.383.545đ. Tổng số nợ là 204.944.323đ. Tại phiên tòa, nguyên đơn đề nghị tính thêm 

lãi suất trên số nợ gốc theo mức lãi suất quá hạn từ ngày 15/8/2018 đến ngày xét xử sơ 

thẩm hôm nay là: 95.800.805đ x 27%/năm x 189 ngày = 13.579.764đ. Tổng cộng nguyên 

đơn yêu cầu bà C phải thanh toán là 218.524.087đ. 
 

Như vậy,  Gi y  ăn  ký sử dụn  t ẻ tín dụn   is  DBank” là một dạng Hợp đồng 

tín dụng được ký kết giữa bà Phùng Thị Liên C  và Ngân hàng TMCP Đ, các điều khoản 

thỏa thuận của Hợp đồng đã được dẫn chiếu theo quy định về Điều khoản và điều kiện sử 

dụng thẻ tín dụng VISA DBank, Quyết định số 963/QĐ-DAB ngày 05/3/2014 về biểu phí 

áp dụng cho thẻ tín dụng, Quyết định số 4071/QĐ-DAB ngày 07/10/2014 về việc ban 

hành khung lãi suất cho vay đối với các đối tượng không đáp ứng tiêu chí theo hướng dẫn 

HD-TD-23 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đ. Việc giao kết hợp đồng nói trên là 

đúng về chủ thể, nội dung Hợp đồng phù hợp với quy định của Luật các tổ chức tín dụng. 

Việc bà Phùng Thị Liên C  tham gia sử dụng thẻ nhưng không tuân thủ quy định về nghĩa 

vụ của chủ thẻ, không trả nợ theo đúng k  hạn, vi phạm nghĩa vụ theo Hợp đồng tín 

dụng. Hiện nay bà C đã thay đổi nơi cư trú gắn với việc thực hiện nghĩa vụ trong hợp 

đồng đã ký kết mà không thông báo cho Ngân hàng biết về nơi cư trú mới, vi phạm nghĩa 

vụ trả nợ nên Ngân hàng khởi kiện yêu cầu thanh toán các khoản nợ theo đơn khởi kiện 

với tổng số tiền 204.944.323đ là có căn cứ. Tại phiên tòa, nguyên đơn tiếp tục tính lãi 

như đề cập trên là đúng với thỏa thuận về lãi suất theo Hợp đồng, không vượt quá phạm 

vi khởi kiện ban đầu. Do đó Hội đồng xét xử chấp nhận, buộc bà Phùng Thị Liên C  pHải 

Châuó nghĩa vụ trả cho Ngân hàng TMCP Đsố tiền tổng cộng là 218.524.087đ.      

Đối với yêu cầu tiếp tục tính lãi suất, tại phiên tòa, đại diện theo ủy quyền của 

nguyên đơn đề nghị tiếp tục tính lãi suất theo Hợp đồng trên số tiền nợ gốc 95.800.805đ 

là có căn cứ, không vượt quá phạm vi khởi kiện ban đầu nên Hội đồng xét xử chấp nhận, 

buộc bị đơn phải tiếp tục thanh toán phần lãi suất nói trên theo thỏa thuận tại Giấy đăng 

ký sử dụng thẻ tín dụng Visa DBank xác lập giữa bà Phùng Thị Liên C  với Ngân hàng 

TMCP Đvà quy định về Điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ tín dụng Visa DBank của 

Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đ. 
 

 

[3] Về án phí, do toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn pHải 

Châuhịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại Nghị quyết 326/2016 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Hoàn trả cho nguyên đơn số tiền tạm ứng án 

phí đã nộp trong vụ án. 
 

[4] Về chi phí khác, quá trình giải quyết vụ án có căn cứ xác định việc niêm yết 

văn bản tố tụng không đảm bảo cho bị đơn nhận được thông tin về vụ án. Nguyên đơn 

cũng đã có văn bản yêu cầu thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và tự nguyện 

chịu lệ phí thông báo. Đối với chi phí này, nguyên đơn tự nguyện chịu và đã thanh toán 



xong cho các cơ quan thông tin đại chúng đăng, phát thông báo nên Hội đồng xét xử 

không đề cập. 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào: khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 40; 

điểm b khoản 2 Điều 227; Điều 271; Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 357 Bộ luật 

dân sự; Khoản 2 Điều 3; Khoản 2 Điều 91; Điều 95 Luật các tổ chức tín dụng; Nghị 

quyết 326/2016 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
 
 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP Đđối với bà Phùng Thị Liên C 

. 

Xử: 

1. Buộc bà Phùng Thị Liên C  phải trả cho Ngân hàng TMCP Đsố tiền nợ tổng 

cộng là 218.524.087đ ( ron   ó, n   ố  là 95.800.805 ; tiền lãi tron   ạn là: 

20.577.760 ; tiền lãi quá  ạn là: 56.761.977  ; tiền p í   ậm t  n  toán: 45.383.545 ).  
 

Lãi suất tiếp tục được tính kể từ ngày 21/02/2019 dựa trên Giấy đăng ký sử dụng 

thẻ tín dụng Visa DBank xác lập giữa bà Phùng Thị Liên C  với Ngân hàng TMCP Đvà 

quy định về Điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ tín dụng Visa DBank của Tổng Giám 

đốc Ngân hàng TMCP Đcho đến khi bà C thực hiện xong nghĩa vụ trả tiền.  
 
 

2. Về án phí: Bà Phùng Thị Liên C  pHải Châuhịu 10.926.204  (mười triệu   ín 

trăm   i mươi sáu n àn   i trăm lẻ bốn   n ) án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả cho Ngân 

hàng TMCP Đsố tiền tạm ứng án phí đã nộp là 5.123.608đ (năm triệu một trăm   i mươi 

b  n àn sáu trăm lẻ tám   n ) theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 

0003709 ngày 30/8/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng.  

3. Về quyền kháng cáo:  n xử sơ thẩm, báo cho nguyên đơn có mặt tại phiên tòa 

biết có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án hôm nay. 

Riêng bị đơn vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận được hoặc niêm yết bản sao bản án. 
 

 rườn    p bản án  ư   t i  àn  t eo quy  ịn  tại Điều 2 Luật t i  àn  án dân sự 

t ì n ười  ư   t i  àn  án dân sự, n ười p ải t i  àn  án dân sự  ó quyền t ỏ  t uận t i 

 àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự n uyện t i  àn  án  oặ  bị  ưỡn    ế t i  àn  án 

t eo quy  ịn  tại Điều 6, 7, 9 Luật t i  àn  án;   ời  iệu t i  àn  án  ư   t ự   iện 

t eo quy  ịn  tại Điều 30 Luật t i  àn  án dân sự. 

Nơi nhận:                                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-  KSND quận Hải C âu;                                                          Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà 
- Đươn  sự; 

- C i  ụ   HA DS quận Hải C;                                                                         (Đã ký) 

- Lưu    sơ. 
 

 

                                                                                                     Đoàn Công Quốc 



 


